	          SỞ GD & ĐT ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

	MA TRẬN VÀ MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
 Môn: CNNN 10 – NĂM HỌC 2025 - 2026
THỜI GIAN 45 PHÚT



Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết: 30% Thông hiểu: 30% Vận dụng.
- Tổng điểm: 10 điểm. Trong đó:
+ Phần I: (Dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn = TNNLC) gồm 12 câu TNNLC = 3,0 điểm 
+ Phần II: (Dạng trắc nghiệm Đúng/Sai = TNĐS)  gồm 4 câu = 4,0 điểm. 
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
[bookmark: bookmark32]- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,0 điểm.
[bookmark: _Hlk185164263]+ Phần III: (Câu hỏi tự luận)  gồm 2 câu = 3,0 điểm. 











I.MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng số câu hỏi/ý hỏi
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều LC
	TNKQ đúng - sai
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

	1.1. Sâu bệnh hại cây trồng
và ý nghĩa của phòng trừ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	2
	
	15

	
	
	1.2. Một số sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ
	1
	1
	
	C1 (4 ý)
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	15

	
	
	1. 3.Một số bệnh hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ
	2
	1
	
	C2 (2 ý)
C4
(1 ý)
	C2
(2 ý)
C4 
(1 ý)
	

C4
(2 ý)
	
	1
	
	2
	2
	
	27,5

	
	
	1.4.Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	2
	Chủ đề 2. Kĩ thuật trồng trọt


	2.1. Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5

	
	
	2.2 Công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt
	1
	1
	
	C3
(1 ý)

	C3
(1 ý)
	C3
(2 ý)
	
	
	1
	1
	1
	2
	35

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	2
	1
	1
	
	1
	1
	10
	6
	2
	18

	Tổng số điểm
	2.0
	1.0
	
	2.0
	1.0
	1.0
	0
	1.0
	2.0
	4.0
	3.0
	3.0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100




II. ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu/lệnh hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	


1
	

Chủ đề 1. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

	1.1.Sâu bệnh hại cây
trồng và ý nghĩa của phòng trừ
	Nhận biết:
- Nhận biết được nội dung của biện pháp canh tác và biện pháp sinh học. (Câu 1)
-  Nêu được khái niệm sâu hại. (
	1
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Hiểu được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng làm ô nhiễm môi trường.  (Câu 2)
- Phân biệt được sâu hại và bệnh hại. 
- Vân dụng: Vận dụng các biện pháp phòng trừ sâu bênh để giải thich được tại sao có những biện pháp phòng trừ gây ô nhiễm môi trường từ đó đưa ra biện pháp khắc phục(Câu 2 – TL)
	1
	
	


      

        1

	
	
	1.2. Một số sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ
	Nhận biết:
- Nêu được đặc điểm gây hại một số loài sâu hại. (Câu 3) (Câu 1Đ/S)
	1
	1
(4 ý)
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Phân biệt được biện pháp phòng trừ một số loài sâu hại. (Câu 4)
	1
	
	

	
	
	1.3. Một số bệnh hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ

	Nhận biết:
- Nhận biết được đặc điểm một số bệnh trên cây trồng. (Câu 5) 
- Nêu được biện pháp phòng trừ bệnh hại cây trồng (Câu 6)
	2
	1
(3 ý)
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu được cơ sở khoa học của biện pháp phòng trừ một số bệnh trên cây trồng.
- Phân biệt được tác nhân gây bênh, đặc điểm nhận biết và  biện pháp phòng trừ một số bệnh hai cây trồng.Câu 1-TL)
	
	1
( 3 ý)
	1

	
	
	
	Vận dụng:
· Đề xuất được một số biện pháp phòng bệnh hại thường gặp.
	
	1
(2 ý)
	

	
	
	1.4. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	Nhận biết
- Nêu được khái niệm chế phẩm vi sinh vật trừ sâu, bệnh (Câu 7)
- Nêu được tác dụng của chế phẩm vi sinh vật trừ sâu, bệnh. (Câu 8)
	2
	
	

	



2
	

Chủ đề 2. 
Kĩ thuật trồng trọt

	2.1. Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt

	Nhận biết:
- Nhận biết  được các bước trong quy trình trồng trọt. (Câu 9)
- Nhân biết được tác dụng của cơ giới hóa trong trồng trọt.(Câu 10)
	2
	
	

	
	
	2.2. Công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt
	Nhận biết:
- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản sản phẩm trồng trọt ( Câu 11)
	1
	1
(1 ý)
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu được ưu và nhược điểm một số công nghệ cao trong bảo quản sản phẩm trồng trọt. (Câu 12)
	1
	1
(1 ý)
	

	
	
	
	Vận dụng
- Phân tích được ưu nhược điểm và đề xuất được các biện pháp bảo quản phù hợp cho một số loại sản phẩm trồng trọt (Câu 3-TL)
	
	1
( 2 ý)
	1

	TỔNG CỘNG
	12
	4
	3











			13

